REVISION
A. Grammar:
1. The past simple:
a. Form:
	Sentence
	Normal verb
	Tobe

	Câu khẳng định
	S + V-ed / V2 + O
	S + was / were + O

	Câu phủ định
	S + didn't + V + O
	S + was/ were + not + O

	Câu hỏi
	Did + S + V + O ?
	Was / Were + S + O ?


b. Usage:Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ..
* Dấu hiệu nhận biết: Yesterday, ago, last week/ month/ year, in the past, in 2016,...
Ex. Uncle Ho passed away in 1969.
c. Cách thêm đuôi ed:
a. Thêm - d vào sau các động từ theo quy tắc tận cùng là -ee hoặc - e
Ex. live → lived love → loved agree → agreed
b. Đối với các động từ theo quy tắc một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm ( trừ h, w, x) chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed.
Ex. fit → fitted stop → stopped fix → fixed
d. từ tận cùng bằng - y, ta chia ra làm hai trường hợp:
- Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm -ed: study ® studied
- Trước y là một nguyên âm, ta thêm -ed bình thường: play ® played.
- Với các động từ còn lại , ta thêm -ed: work ® worked, learn ® learned.
2. The present perfect:
a. Form:
	Sentence
	Normal verb

	Câu khẳng định
	S + has/have + V-ed / V3 + O

	Câu phủ định
	S + hasn't/haven't + V-ed/V3 + O

	Câu hỏi
	Has/Have + S + V-ed/V3 + O ?


b. Cách thành lập quá khứ phân từ V3:
- Với động từ thường theo quy tắc, thêm -ed vào sau động từ đó: work ® worked, play ® played.
- Với động từ bất quy tắc, tra cột quá khứ phân từ 2 của bảng động từ bất quy tắc: bring ® brought, sing ® sung.
c. Usage:
- Thì HTHT dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.
Ex. He has completed his project.
- Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ và có thể lặp lại trong tương lai.
Ex. Johny has seen that movie three times.
- Chỉ một hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn tiếp tục trong tương lai.
Monica has lived in that house for 20 years.
*. Dấu hiệu nhận biết:
*. since và for:
- for + khoảng thời gian: for two days, for ten years,…
- since + mốc thời gian: since 1994, since February,…
Ex.We have studied English for ten years.
We have studied English since 2005.
* already và yet:
- already dùng trong câu khẳng định, thường đứng ngay sau have/has, thỉnh thoảng sẽ đứng cuối câu.
Ex. We have already written our reports.
We have written our reports already.
- yet dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn, thường đứng ở cuối câu.
Ex.We haven't written our reports yet.
Have you written your reports yet ?
*. Một số trạng ngữ chỉ thời gian khác:
Các trạng ngữ chỉ thời gian sau thường dùng với HTHT: so far, until now, up to now, up to present, recently, lately,…
3. So sánh bằng của tính từ hoặc trạng từ
S + V + as + adj/ adv + as + ...
So sánh bằng của tính từ hoặc trạng từ, bằng cách thêm as vào trước và sau của tính từ hoặc trạng từ đó.
as + adj/ adv + as
Ex: well —> as well as
Lan learns Japanese as well as he does. Lan học tiếng Nhật giỏi bằng anh ấy.
Ở hình thức phủ định:
not as/ so + adj/ adv + as
Ex: cold —> not as cold as, big —> not as/ so big as
Nha Trang City is not as cold as Hue.
Thành phố Nha Trang không lạnh bằng Huế.
4. So sánh bằng với as.....as và so sánh không bằng với not as... as (not so....as)
- Hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb). Ta dùng so sánh khi có hai người, hai vật, hai sự kiện được đưa ra để so sánh, as... as được dùng trong so sánh bằng nhau.

not as... as hay not so... as được dùng trong so sánh không bằng nhau. Hai loại từ được dùng trong so sánh bằng nhau và không bằng nhau là trạng từ và tính từ.
Để so sánh hai người hay hai vật giống nhau ta dùng as... as
s + V + as + adj/ adv + as + N/ pronoun
Ex: Nhung is as old as I am. = Nhung is as old as me.
Nhung bằng tuổi tôi.
5. Cách dùng the same as và diferent from
Để nói về sự giống nhau hay tương tự nhau, ta dùng
(be) the same as + N/ Pronoun
Ex: This novel is the same as that one.
Quyển tiểu thuyết này cũng giống như quyển tiểu thuyết kia.
Để nói về sự khác nhau, ta dùng:
(be) + different from + N/ pronoun
Ex: Her lifestyle is different from yours.
Cách sống của cô ấy khác với cách sống của bạn.
My hairstyle is different from my sister’s.
Kiểu tóc của tôi khác kiểu tóc của chị gái tôi.
B. PRACTICE
Ex1. Choose the best answer (A, B, C or D).
1. She .................. blood twenty times so far.
A. donates
B. has donated
C. is donating
D. to donate
2.Volunteers can do general ............... such as clean-up projects or home repair.
A. things
B. labour
C. jobs
D. activities
3.We came to the remote village and ............meals for homeless children.
A. cook
B. offered
C. do
D. made
4. He............ lectures to foreign tourists about traditional food and games recently.
A. gives
B .gave
C. have given
D. has given
5.You should think of ...............the volunteer activities in your community.
A. taking in
B. making
C. participating
D. taking part in
6. Have you ever ...........to Sapa?
A. seen
B. been
C. visited
D. gone
7. Traditional volunteer activities include .......... money for people in need, cooking and giving food.
A. getting
B. rising
C. raising
D. taking
8. They have decided to clean up the neighbor hood ...............it is full of rubbish.
A. so
B. but
C. because
D. although
9. How many novels ..............Charles Dickens ?
A. does -write
B. did-write
C. did written
D. have-written
10. You can help young children by .........them to do homework before or after school.
A. teaching
B. doing
C. helping
D. offering
Ex2. Put the verbs in brackets in the correct verb tense.
1. I(visit)..................our form teacher in the hospital already.
2. John(read) ............................the letter from Mary already.
3. We(not begin)...................to learn for the test yet.
4. They (not start) .....................the project yet.
5. When(your father/give up)............. smoking?
Ex3. Rewrite these sentences, using the words in brackets.
Example: Plays are longer than films. (not as……as)
- Films are not as long as plays.
1. The painting is bigger than the photograph.( not as……as)
……………………………………………………………….
2. This painting is more expensive than my painting.( not as……..as)
……………………………………………………………….
3. This picture is the same as the picture in our room. ( not different from)
………………………………………………………………..
4. This film is more interesting than the one we saw last week. (not as………as)
………………………………………………………………..
5. The journey was shorter than we thought at first.( not as……….as)
…………………………………………………………………
Ex4 . Choose the correct word A, B, or C for each gap to complete the following passage.
We need calories or (1)…………………..to do the things every day. For example, when we walk to school or (2) ………………..a bike to school we spend a certain amount of (3)………….and even when we sleep, we also use them. But how many calorie should we (4) ………………a day to stay in shape? It’s difficult (5)…………………..us to calculate. If people want to keep (6) …………….., they should remember that everyone should have between 1600 and 2500 calories a day.
We get calories (7) …………….the food we eat. If we get too many food and don’t take part (8)………… any activities, we can get fat quickly. So besides studying, we should do some (9)………….., play sports or do the housework, such as cleaning the floor, cooking etc. Otherwise, we don’t eat enough, we will be (10)…………….and weak.
1. A. food B. energy C. drink
2. A. ride B. come C. drive
3. A. things B. food C. calories
4. A. do B. spend C. have
5. A. for B. with C. in
6. A. health B. fit C. active
7. A. in B. of C. from
8. A. with B. in C. on
9. A. exercises B. activities C. healthy
10. A. good B. tired C. thirsty
ĐÁP ÁN
Ex1. Choose the best answer (A, B, C or D).
1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - D:
6 - B; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - C;
Ex2. Put the verbs in brackets in the correct verb tense.
1 - have visited; 2 - has read; 3 - haven't begun;
4 - haven't started; 5 - did your father give up;
Ex3. Rewrite these sentences, using the words in brackets.
1 - The photograph is not as big as the painting.
2 - My painting is not as expensive as this painting.
3 - This picture is not different from the picture in our room.
4 - The film we saw last week is not as interesting as this one.
5 - The journey was not as long as we thought at first.
Ex4 . Choose the correct word A, B, or C for each gap to complete the following passage.
1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - A;
6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - B;

